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VÕ THỊ HỒNG LAN – TỔ ANH VĂN

I- ĐẶT VẤN ĐỀ
Dạy tốt và học tốt là mục tiêu phấn đấu của các nhà trường nói chung và trường CĐKT Lý Tự Trọng nói riêng. Việc tổ chức dạy học rõ ràng phải phù hợp với sự phát triển chung của xã hội.
Phương pháp dạy học (PPDH) truyền thống (người dạy được lấy làm trung tâm) tồn tại trong một thời gian dài và bộc lộ rất nhiều nhược điểm, cần được đổi mới nhằm đạt hiệu quả cao hơn theo chủ trương chung. Đồng thời, đổi mới PPDH trong giai đoạn hiện nay là tiền đề cơ bản để chuyển sang phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
II- NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI PPDH 
Về nguyên tắc, đổi mới PPDH (đổi mới phương pháp dạy và học) đòi hỏi phải đổi mới cả về nội dung giáo trình – bài giảng, cách tiến hành các phương pháp dạy và phương pháp học, đổi mới các phương tiện và hình thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp truyền thống và vận dụng linh hoạt một số phương pháp dạy - học tiên tiến nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học, nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng cao các kỹ năng cần thiết về nghề nghiệp, kỹ năng làm việc với người khác, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày, thuyết phục, kỹ năng tự phát triển. 
Theo đó, khi tiến hành đổi mới phương pháp dạy học cần quan tâm đến những vấn đề đã được đúc kết sau: 
- Bắt đầu từ quan điểm “Dạy học lấy người học làm trung tâm”. 
- Tuân thủ nguyên tắc “Tích cực hóa hoạt động học tập của người học”. 
- Kết hợp hài hòa giữa các phương pháp dạy học khác nhau, phù hợp với các tình huống dạy học để đạt được mục tiêu và hiệu quả của bài giảng. 
- Sự liên quan mật thiết giữa đổi mới phương pháp dạy học với việc sử dụng có hiệu quả các phương tiện và thiết bị dạy học. 
Từ quan niệm lấy người học làm trung tâm đòi hỏi người dạy phải thay đổi từ chỗ truyền đạt kiến thức theo kiểu cung cấp nội dung (nhằm cung cấp cho người học càng nhiều kiến thức càng tốt) bằng cách tiếp cận mục tiêu sao cho người học đạt được mục tiêu xây dựng những kỹ năng cần thiết như phân tích, tổng hợp, phán đoán, phản biện, ra quyết định, giải quyết vấn đề… 

Người dạy đóng vai trò là người chỉ đường chứ không phải dẫn đường, “người dạy phải chỉ ra con đường mà người học sẽ phải đi và cách đi trên con đường đó, còn người học bắt buộc phải tự đi trên con đường đó trong suốt quá trình học một học phần”. Trên tinh thần này, đòi hỏi phải tăng cường vai trò tổ chức, hướng dẫn, định hướng và điều khiển của người dạy đối với hoạt động học, hoạt động tư duy sáng tạo và rèn luyện kỹ năng của người học; thúc đẩy và tăng cường mối liên kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Đặc biệt, người dạy cần chú ý giúp người học có được nhu cầu học tập, nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu; phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao kỹ năng làm việc cộng đồng, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày, thảo luận cho người học.
Nói cách khác, cần giúp cho người học xác định được nhiệm vụ học tập, biết được điểm khởi đầu. Sau đó chỉ ra cái đích mà họ phải đi tới, cũng như cách đi, thông qua những lý giải trong học phần hoặc những học phần đã trang bị trước đó và cuối cùng là họ phải tự tìm, tự học để hiểu được những vấn đề cốt lõi của học phần. Tuân thủ nguyên tắc “những gì mà người học có thể làm được nên để họ tự làm, tự khám phá”, người dạy cần phải đưa ra các vấn đề cần giải quyết, đòi hỏi người học phải đầu tư công sức và thời gian để đọc, tìm hiểu để giải quyết vấn đề.
Trong đổi mới PPDH cần xác định phải dạy những gì và dạy như thế nào, tổ chức thực hiện ra sao. 
Có thể nói, về nguyên tắc, trước hết cần tạo ra ở người học nhu cầu, động lực và tính chủ động trong học tập thông qua việc giới thiệu nghề nghiệp, yêu cầu và dẫn dắt người học tiếp cận từng bước. 
Về nguyên tắc, giao cho họ nhiệm vụ học tập để đạt được đích cần đến, dạy cho cách học trong quá trình tổ chức giảng dạy; tiếp theo là tổ chức kiểm tra, đánh giá giúp hoàn thiện kiến thức. 
Công việc triển khai cụ thể đầu tiên là thực hiện khâu chuẩn bị: xây dựng đề cương môn học; xây dựng quy trình kiểm tra - đánh giá; chuẩn bị các điều kiện cho dạy học (bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, tiến trình cho giờ lên lớp); một số công việc khác.
Trong quá trình dạy học, tạo ra môi trường học tập tích cực, thân thiện; bắt đầu từ việc chuẩn bị bài giảng công phu, cập nhật; giờ học sinh động, người dạy và người học cùng nhau trao đổi kiến thức và phương pháp một cách cởi mở…
Đồng thời, cần chú ý linh hoạt lồng ghép dạy cho họ các cách học: học quan sát; học thu thập, phân tích và xử lý thông tin; học cách tổng hợp vấn đề; học cách khát quát hoá; học phán đoán; học cách thông tin; học quyết định và hành động; học đánh giá.
Đặc biệt, chú ý tổ chức hoạt động semina ở người học. Hoạt động này có ý nghĩa rất lớn trong việc “Biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo”, có tác dụng thúc đẩy hoạt động tự học của người học rất nhiều và có kết quả lớn. Vì rằng, để thực hiện tốt semina, buộc người học phải đọc tài liệu, nghiên cứu, chuẩn bị, từ đó sẽ tạo nên động lực và hứng thú của người học, giúp cho họ nắm vững được lý luận vận dụng vào thực tiễn được tốt và có hiệu quả. Đây là một vấn đề quan trọng, cần thiết trong đổi mới phương pháp của người dạy, thông qua đó người học có điều kiện trực tiếp trao đổi, thảo luận đưa ra những chính kiến của mình cả về lý luận và thực tiễn; cả những vấn đề đúng và chưa đúng… Thông qua semina, người dạy kiểm tra được mức độ tiếp thu của người học; nghiệm lại mức hiệu quả của phương pháp giảng dạy áp dụng, trên cơ sở đó điều chỉnh & bổ sung phương pháp và kiến thức. Khi thực hiện semina, người dạy tổ chức cho SV tự thảo luận, còn mình đóng vai trò trọng tài, nghe các ý kiến phát biểu, tổng hợp và giải đáp khi người học đưa ra các ý kiến chưa đúng hoặc chưa phân biệt đúng sai.
Việc đánh giá và cho điểm những người tham gia xây dựng bài học là một trong những động thái mang tính động lực nhằm kích thích họ hăng hái tham gia học tập.
 
III- ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH
III.1- Triển khai đổi mới PPDH
a/- Chuẩn bị dạy học
+ Chuẩn bị về phương pháp dạy học
Áp dụng phương thức dạy học tích cực: người học chủ động, tự nghiên cứu (làm việc độc lập), trao đổi (làm việc nhóm), thảo luận; thầy giáo gợi mở, hướng dẫn...
+ Chuẩn bị điều kiện dạy học
Xây dựng đề cương môn học; xây dựng quy trình kiểm tra - đánh giá; chuẩn bị các điều kiện cho dạy học (bài giảng, tài liệu tham khảo, tiến trình cho giờ lên lớp, câu hỏi, bài tập, vấn đề thảo luận trong giờ học, vấn đề người học cần chuẩn bị cho buổi học sau, vấn đề dành cho hoạt động semina, …); một số công việc khác.
b/- Tổ chức dạy học
- Giới thiệu khái quát mục đích, nội dung học phần; phương pháp dạy học và yêu cầu đối với người học (tự học và cách học); đề cương học phần, lịch trình giảng dạy, tài liệu học tập & tham khảo và những mục tiêu cụ thể, giúp người học có cái nhìn tổng thể, góp phần tạo động lực trong học tập.
- Giới thiệu nội dung tự học trong đề cương, cách học, tổ chức cho SV tự học, lập nhóm & hướng dẫn làm việc nhóm và thảo luận.
- Nêu mục tiêu của tiết học hay vấn đề và nội dung cơ bản, trọng tâm của kiến thức, diễn giảng, giải thích những kiến thức khó, trừu tượng. Thường xuyên tác động kích thích hoạt động ở SV bằng cách nêu vấn đề cần giải quyết, đặt câu hỏi với các cụm từ: là gì, như thế nào, tại sao, làm thế nào hay bằng cách nào, liên hệ hoặc ứng dụng vào thực tế…
- Sử dụng phương tiện trình chiếu để giải thích cũng như minh hoạ cho bài giảng.
- Giao nhiệm vụ học tập (đọc tài liệu, nghiên cứu chuyên đề) và hướng dẫn SV đọc tài liệu (tương ứng với từng vấn đề), hướng dẫn thực hiện chuyên đề (semina) theo nhóm.
- Cập nhật thông tin trong giảng dạy, lồng ghép trao đổi và dành 1/3 thời lượng cho việc báo cáo chuyên đề (semina) và tham quan thực tế.
- Đánh giá theo quá trình (kết quả kiểm tra, báo cáo chuyên đề, tham gia thảo luận), bố trí thi vấn đáp.
c/- Triển khai cụ thể
Buổi học đầu tiên GV giới thiệu mục đích, yêu cầu, vị trí của môn học trong chuyên ngành, nội dung môn học, lịch trình giảng dạy, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, đề cương ôn tập, yêu cầu về cách học của SV.
Trong giảng dạy, áp dụng hình thức diễn giảng kết hợp nêu vấn đề. Nêu vấn đề để hướng cho SV tập trung tư duy; diễn giảng, giải thích những từ khó, trừu tượng để tạo điều kiện tư duy tiếp cận vấn đề (1. Mang tính dẫn nhập – gợi nhớ kiến thức cũ liên quan; 2. Kích thích tư duy những vấn đề mới; 3. Tập cách xử lý tình huống; 4. Luyện cách diễn đạt khi nêu vấn đề và giải quyết vấn đề).
Các vấn đề có thể được thảo luận ngay trong giờ học hoặc dành cho SV chuẩn bị và trao đổi trong giờ học tiếp theo hoặc là bài tập ở nhà. 
Trong giờ học, GV thường xuyên có những tác động kích thích hoạt động ở SV bằng cách nêu vấn đề cần giải quyết hoặc thường xuyên đặt câu hỏi với các cụm từ: là gì, như thế nào, tại sao, làm thế nào hay bằng cách nào, liên hệ hoặc ứng dụng vào thực tế, … Đặc biệt, là tạo không khí cởi mở, không loại trừ đôi lúc thầy giáo gây cười ở SV, nhưng chú ý yêu cầu, khuyến khích và tạo điều kiện cho SV đặt câu hỏi và tổ chức thảo luận (tổ chức cho họ làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm). Với những vấn đề SV không thể trả lời ngay (cả các câu hỏi do SV đưa ra tương đối khó), thì tiến hành gợi ý định hướng, dẫn dắt để họ tiếp tục tranh luận, giải mã, tự tìm ra đáp án.
Cuối buổi học, thầy giáo nêu vấn đề sẽ học ở buổi học sau (những điểm chính cần lưu ý), yêu cầu SV nghiên cứu bài giảng và đọc tài liệu tham khảo chuẩn bị trao đổi (giải thích những vấn đề mà SV có thể gặp khó khăn khi tự đọc, tự nghiên cứu giáo trình, tài liệu).  
Tại buổi học tiếp theo, cùng với việc theo kiểu kiểm tra sự chuẩn bị của người học, triển khai tiết học mới qua việc giới thiệu mục tiêu của tiết học hay vấn đề và nội dung cơ bản, trọng tâm của kiến thức, thực hiện việc diễn giảng, giải thích những kiến thức khó, trừu tượng (theo trục vấn đề đã nêu), tiến hành nêu và giải quyết những vướng mắc (mới, cũ), nêu yêu cầu SV tiếp tục thực hiện đối với bài học. Khuyến khích sinh viên nêu vấn đề và trao đổi - Thầy giáo chốt lại (Trường hợp sinh viên không nêu được những vướng mắc thì thầy giáo nêu vấn đề và sinh viên tham gia thảo luận - cuối cùng thầy giáo chốt lại). 
Tổ chức cho SV tự nghiên cứu như đọc tài liệu học tập, tài liệu tham khảo (nhấn mạnh những vấn đề cần chú ý trong khi học) và đặc biệt là chuẩn bị báo cáo chuyên đề: SV được giao thực hiện chuyên đề hẹp theo nhóm [mỗi nhóm từ (3-5) sinh viên], mỗi nhóm phải nghiên cứu trình bày một vấn đề (có gợi ý, hướng dẫn lập đề cương, tìm tài liệu). Cả nhóm chuẩn bị báo cáo và cử người báo cáo (nhóm tự xác định tỷ lệ tham gia công việc của từng thành viên). Những người khác trong nhóm có trách nhiệm bổ sung hoặc tham gia trả lời những ý kiến trao đổi của các thành viên nhóm khác. Thầy giáo theo dõi, chỉ cho họ thấy những cái sai để tìm về cái đúng (giải thích những nội dung SV hiểu chưa đúng), đồng thời công bố cho SV biết ý kiến đánh giá của mình. Những sinh viên báo cáo tốt hoặc tham gia thảo luận tích cực sẽ được ghi nhận thành điểm thưởng vào kết quả thực hiện chuyên đề - điểm kiểm tra.
Tổ chức cho SV làm bài kiểm tra tại lớp và giao bài tập về nhà. Trả bài kiểm tra, bài tập ở nhà và có nhận xét về các bài làm đó.
III.2- Ghi nhận bước đầu 
Thực tế áp dụng phương pháp dạy học này chúng tôi nhận thấy mặc dù khí thế học tập có nâng lên nhưng tỷ lệ SV đủ sức học theo yêu cầu không nhiều, thể hiện ở các khía cạnh sau:
- Ít chuẩn bị bài ở nhà (ôn bài cũ, đọc trước tài liệu học tập, tài liệu tham khảo theo yêu cầu).
- Ít tham gia thảo luận (chỉ tập trung ở một số SV nhất định). Trong hoạt động semina, số sinh viên tham gia trao đổi có phần tích cực hơn. 
- Nhiều báo cáo chuyên đề trình bày trong sinh hoạt semina chưa sâu.
- Câu hỏi do SV đưa ra chưa thật rõ ràng, câu trả lời đúng trọng tâm không nhiều. 
- Kết quả các bài kiểm tra dạng mở và bài tập ở nhà không cao.
Chúng tôi nhận thấy rằng việc đọc tài liệu tham khảo của SV còn ít, kiến thức còn rời rạc, chưa quen xâu chuỗi thành hệ thống và phân tích, tổng hợp, vận dụng; đặc biệt, nhiều kiến thức cơ bản, cơ sở bị hổng.
Có lẽ SV chưa quen với cách dạy và học mới, mặt khác còn do SV có những khó khăn riêng khác. 
Qua khảo sát ý kiến trên lớp cho thấy có không ít SV thể hiện sự thích thú cách giảng nêu vấn đề - yêu cầu và hướng dẫn SV thảo luận, tìm lời giải và cuối cùng thầy giáo giúp hoàn thành đáp án.
IV- KẾT LUẬN
Trong thực tế, những năm qua tôi đã áp dụng các giải pháp đổi mới PPDH nêu trên và cũng gặp không ít khó khăn do sự thiếu đồng bộ.
Khi đề cập đến việc Dạy – Học là nói đến người dạy và người học cùng các yếu tố khác. Trong khi ở đây chúng ta lại chưa quan tâm đến “chất lượng người học”.
Đây là một điều khó đối với người dạy trong hoàn cảnh thực tế chất lượng đầu vào không cao (người học không đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao do hạn chế về năng lực, thiếu nghị lực, quyết tâm, …). Thử hỏi chất lượng vật liệu không tốt thì làm sao người thợ có thể gia công chi tiết tốt được.
Khó khăn thứ hai là thói quen học vẹt, và chỉ học theo giáo trình hoặc bài giảng của thầy cô đã hình thành từ khi còn học phổ thông (không tìm tòi thông tin mở rộng kiến thức chuyên môn của mình, không phát huy hết tiềm năng của các phương tiện học tập, không vận dụng các phương pháp sáng tạo trong học tập) - đã khiến không ít sinh viên gặp khó khăn. Việc tạo cho người học có thói quen tự học, tự thiết kế chương trình học tập, hoạch định nội dung học tập và quản lý quá trình tự học là nhiệm vụ nặng nề đối với người dạy. 
Khó khăn thứ ba là sĩ số lớp học còn đông trong khi đòi hỏi người dạy phải làm việc nhiều với vai trò cố vấn (đòi hỏi tính cá thể).
Một khó khăn nữa là thời lượng dành cho học phần có hạn.
Thiết nghĩ, khó khăn thứ hai có thể giải quyết tận gốc bằng cách tạo chuyển biến ngay từ nhà trường phổ thông về tinh thần tích cực, tự chủ trong học tập, giúp học sinh phổ thông làm quen dần với tinh thần tự chủ trong học tập, để khỏi bỡ ngỡ khi lên đại học. 
[bookmark: _GoBack]Ngoài ra, chúng ta nên quan tâm đến việc bồi dưỡng “năng lực học tập” của người sinh viên từ năm thứ nhất, khai thác sức mạnh tiềm tàng của các tổ chức đoàn thể để tạo phong trào, giúp người học hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập theo yêu cầu.



